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I

1 Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Lắk Đường Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk

2 Nghĩa trang liệt sĩ Phú Yên Đường 27/7, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk

3 Nghĩa trang liệt sĩ Krông Pắc Thôn Phước An 9, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Krông Pắc

4 Nghĩa trang liệt sĩ Ea Kar Thôn Chư Cúc, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Kar

5 Nghĩa trang liệt sĩ M'Drắk Thôn Tân Lập, xã Cư M'ta, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Cư M'ta

6 Nghĩa trang liệt sĩ Krông Năng Thôn 3, xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Krông Năng

7 Nghĩa trang liệt sĩ Buôn Hồ TDP Đạt Hiếu 1, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Buôn Hồ

8 Nghĩa trang liệt sĩ Ea H'leo Thôn 12, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Drăng

9 Nghĩa trang liệt sĩ Cư M'gar Thôn Tiến Thành, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Quảng Phú

10 Nghĩa trang liệt sĩ Buôn Đôn Thôn 14, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Wer

11 Nghĩa trang liệt sĩ Ea Súp Thôn 12, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Súp

12 Nghĩa trang liệt sĩ Krông Ana Thôn Quỳnh Tân 1, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Krông Ana

13 Nghĩa trang liệt sĩ Krông Bông Thôn 7, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Krông Bông

14 Nghĩa trang liệt sĩ Lắk Thôn Đoàn Kết, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Liên Sơn Lắk

15 Nghĩa trang liệt sĩ An Chấn Thôn Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Tuy An Nam

16 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Lộc Thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Xuân Lộc

17 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Thọ 2 Thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Xuân Thọ

18 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 1 Thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Phú Mỡ

19 Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An Thôn Phước Lương, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

20 Nghĩa trang liệt sĩ An Hòa Hải Thôn Tân An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

21 Nghĩa trang liệt sĩ Sông Hinh Thôn 3, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Sông Hinh

22 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Cảnh Thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Xuân Cảnh

Nghĩa trang liệt sĩ

UBND xã Ô Loan
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23 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Thịnh Tổ dân phố Phú Dương, P. Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk

24 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Yên Tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk

25 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Lãnh Thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk

26 Nghĩa trang liệt sĩ Đa Lộc Thôn 3, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk

27 Nghĩa trang liệt sĩ Sơn Hòa thôn Trung Hoà, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Sơn Hoà

28 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Đài Khu phố Phương Phú, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Xuân Đài

29 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Phước Thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk

30 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 3 Thôn Phước Lộc, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk

31 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2 Thôn Triêm Đức, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk

32 Nghĩa trang liệt sĩ La Hai Thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk

33 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Sơn Bắc Thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk

34 Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Sơn Nam Tân Vinh, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk

II

1 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Nam Tiến Đường Lê Duẩn, P. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh tỉnh

2 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Đồn Biên Phòng 739 Xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

3 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Đồn Biên Phòng 735 Xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

4 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Đồn Biên Phòng 743 Xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

5 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Đắk Phơi Buôn Jie Yuk, xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Đắk Phơi

6 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Ktur Tôn 8A, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Ktur

7 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vụ Bổn Xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Vụ Bổn

8 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Tân Tiến Thôn 3, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Tân tiến

9 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Thành Nhất
Số 420 Phan Bội Châu, TDP 2, phường Thành Nhất, 

tỉnh Đắk Lắk

UBND phường Thành 

Nhất

10 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Kao Phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Ea Kao

11 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Răl Xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Drăng

12 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Sol Thôn 3, xã Ea Hiao, tỉnh Đăk Lắk

13 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Hiao Buôn Hiao 2, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk

UBND xã Đồng Xuân

UBND xã Ea Hiao

Nhà bia ghi tên liệt sĩ

UBND phường Sông Cầu

UBND xã Xuân Lãnh

UBND xã Xuân Phước
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14 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Phong Buôn Blăk, xã Cư Pui, tỉnh Đăk Lắk

15 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cư Drăm Buôn Ngô A, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk

16 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cư Pui Xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk

17 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Yang Mao Xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Yang Mao

18 Nhà bia ghi tên liệt sĩ  Krông Bông Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

19 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Lễ Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

20 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Khuê Ngọc Điền Xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

21 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Sơn Xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Hòa Sơn

22 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cư Kty Thôn 5, xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk

23 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Dang Kang Buôn Cư Enun B, xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk

24 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Krông Nô Xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Krông Nô

25 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Tam Thôn Giang Thịnh, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk

26 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Tam Giang Thôn Tam Lập, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk

27 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Dliê Ya Xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Dliê Ya

28 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Nuôl Buôn Knia 3, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Nuôl

29 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Tiến Thôn 1B, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

30 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa An Buôn Kmrơng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

31 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Kly Thôn 14, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Kly

32 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Quảng Phú Thôn Phú Tân, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Quảng Phú

33 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Nam Ka Buôn Krái, xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Nam Ka

34 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cư Pơng Buôn Kbuôr, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk

35 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cư Né Xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk

36 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cư Bao Phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Cư Bao

37 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Knuếc Xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Knuế

38 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa An Xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Krông Pắc

39 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Phê Xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Phê

40 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cư  Bông Thôn 20, xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Cư Yang

41 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Ô Xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Ô

42 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Krông Jing Xã M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk UBND xã M'Drắk

43 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Súp Buôn C, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Súp

UBND xã Tam Giang

UBND xã Krông Pắc

UBND xã Cư Pơng

UBND xã Krông Bông

UBND xã Dang Kang

UBND xã Cư Pui
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44 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Bung Xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Bung

45 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Rốk Xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Rốk

46 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Krông Na Xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Buôn Đôn

47 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Bar Xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Nuôl

48 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Băng Adrênh Xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk

49 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Dur Kmăl Xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk

50 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Dray Sáp Xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk

51 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Na Xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk

52 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Ning Thôn 8, xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Ning

53 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Vinh Khu phố 2, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk

54 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Xuân Tây Khu phố Thạch Chẩm, phường Đông Hòa, Đắk Lắk

55 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Tân Đông Khu phố Vĩnh Xuân, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk

56 Nhà bia ghi tên Liệt sĩ Xuân Lộc Thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk

57 Nhà bia ghi tên Liệt sĩ Xuân Hải Thôn 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk

58 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Cảnh Thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk

59 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Bình Thôn Bình Thạnh, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk

60 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Đồng Thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Hòa Thịnh

61 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Quang 2 Thôn Triêm Đức, xã Đồng Xuân, tỉnh Đăk Lắk UBND xã Đồng Xuân

62 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Đài Khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Đài, tỉnh Đăk Lắk UBND phường Xuân Đài

63 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Lâm Buôn Bưng A, xã Ea Ly, tỉnh Đăk Lắk UBND xã Ea Ly

64 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Mỹ Thôn Phú Long, xã Tuy An Nam, tỉnh Đăk Lắk

65 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Thọ Thôn Phú Cần, xã Tuy An Nam, tỉnh Đăk Lắk

66 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Quang Bắc Thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đăk Lắk

67 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Trị Thôn Phụng Tường 1, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đăk Lắk

68 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Quang Nam Thôn Quang Hưng, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đăk Lắk

69 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Phong Thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Tây Hòa, tỉnh Đăk Lắk UBND xã Tây Hòa

70 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sơn Xuân Thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa, tỉnh Đăk Lắk

71 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sơn Long Thôn Phong Hậu, xã Vân Hòa, tỉnh Đăk Lắk

72 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sơn Định Thôn Hòa Bình, xã Vân Hòa, tỉnh Đăk Lắk

73 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phường 9 KP Ninh Tinh 3, phường Bình Kiến, tỉnh Đăk Lắk

UBND phường Bình Kiến

UBND xã Vân Hòa

UBND xã Dur Kmăl

UBND xã Ea Na

UBND xã Xuân Lộc

UBND xã Xuân Cảnh

UBND phường Đông Hòa

UBND xã Tuy An Nam

UBND xã Phú Hòa 2
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74 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Bình Kiến KP Liên Trì 1, phường Bình Kiến, tỉnh Đăk Lắk

75 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Thượng Phú KP Thượng Phú, phường Bình Kiến, tỉnh Đăk Lắk

76 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Kiến KP Xuân Hòa, phường Bình Kiến, tỉnh Đăk Lắk

77 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Phú KP Xuân Dục, phường Bình Kiến, tỉnh Đăk Lắk

78 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Eacharang Thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai, tỉnh Đăk Lắk

79 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Suối Trai Thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, tỉnh Đăk Lắk

80 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Krông Pa Thôn Phú Sơn, xã Suối Trai, tỉnh Đăk Lắk

81 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Ninh Đông Thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk

82 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Ninh Tây Thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk

83 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Thạch Thôn Hội Tín, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk

84 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Bá Buôn ken, xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk

85 Nhà bia ghi tên Liệt sĩ Ea Bar Buôn Thứ, xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk

86 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Lâm Thôn Bình Nông, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk

87 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Thọ 1 Thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk

88 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sơn Giang Thôn Vạn Giang, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk

89 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Đức Bình Tây Thôn Đồng Phú, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk

90 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Đức Bình Đông Thôn Chí Thán xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk

91 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phước Tân Thôn Ma Y, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk

92 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Cà Lúi Thôn Ma Đĩa, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk

93 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sơn Hội Thôn Tân Hội, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk

94 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Hiệp Nam Khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

95 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Hiệp Bắc Khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

96 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Hiệp Trung Khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

97 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Củng Sơn Thôn Tây Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk

98 Nhà Bia ghi tên Liệt sĩ Sơn Hà Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk

99 Nhà Bia ghi tên Liệt sĩ Suối Bạc Thôn Tân Phú, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk

100 Nhà Bia ghi tên Liệt sĩ Sơn Phước Thôn Tân Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk

101 Nhà bia ghi tên Liệt sĩ Hòa Mỹ Đông Thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk

102 Nhà bia ghi tên Liệt sĩ Hòa Mỹ Tây Thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk

103 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa An  KP Ân Niên, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

UBND xã Hòa Mỹ

UBND phường Tuy Hòa

UBND xã Đức Bình

UBND xã Tây Sơn

UBND phường Hòa Hiệp

UBND xã Sơn Hòa

UBND phường Bình Kiến

UBND xã Suối Trai

UBND xã Tuy An Đông

UBND xã Xuân Thọ

UBND xã Ea Bá
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104 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Bình Ngọc KP Ngọc Lãng, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

105 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Hải Thôn Đồng Nổ, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

106 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Cư Thôn Phú Tân 2, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk

107 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sông Hinh Thôn EaNgao, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk

108 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Bia Buôn Krông xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk

109 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Ea Trol Buôn Bầu xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk

110 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hai Riêng Thôn 5, xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk

111 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phú Thứ Thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Tây Hòa

112 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Định Thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk

113 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Dân Thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk

114 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Xuân Đông Thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk

115 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Xuân Nam Thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk

116 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Tâm Thôn Phước Long, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk

117 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Quang 1 Thôn Kỳ Lộ, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Phú Mỡ

118 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phú Hòa Thôn Định Thọ 1, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk

119 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Thắng Thôn Mỹ Thành, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk

120 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Định Đông Thôn Định Thành, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk

121 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phú Hòa Thôn Định Thọ 2, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk

122 Nhà Bia ghi tên liệt sĩ Hòa Định Tây Thôn Phú Sen Đông, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk

123 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Hội Thôn Phong Hậu, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk

124 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Bình 1 Thôn Phước Nông, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk

125 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Tân Tây Thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk

126 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Thành Khu phố Lộc Đông, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk 

127 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Phú Thạnh Khu phố Phú Thạnh 1 phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk

128 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Lĩnh Thôn Phong Thái, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk

129 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Nghiệp Thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk

130 Nhà bia ghi tên liệt sĩ An Xuân Thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk

131 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Phú TDP Long Hải Nam, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk

132 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Xuân Yên TDP Lệ Uyên Đông, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk

133 Nhà bia ghi tên liệt sĩ  Xuân Phương TDP Trung Trinh, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk

UBND phường Tuy Hòa

UBND phường Sông Cầu

UBND xã Tuy An Bắc

UBND xã Hòa Xuân

UBND xã Phú Hòa 1

UBND xã Tây Hòa

UBND phường Phú Yên

UBND xã Tuy An Tây

UBND xã Ô Loan

UBND xã Sông Hinh
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134 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Hòa Phú Thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk

135 Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sơn Thành Đông Thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk

136
Nhà bia ghi tên liệt sĩ Di tích lịch sử 

Điểm cao 519
Thôn Ea Pil, xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Cư Prao

III

1 Đài tưởng niệm liệt sĩ Núi Nhạn Khu phố 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

2 Đài tưởng niệm liệt sĩ Tân Thành Đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
UBND phường Buôn Ma 

Thuột

3 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ea Tiêu Thôn 2A, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Ktur

4 Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Dray Bhăng Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Dray Bhăng

5 Đài tưởng niệm liệt sĩ Cư Pơng Buôn Ea Druh, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Cư Pơng

6 Đài tưởng niệm liệt sĩ Quảng Điền Thôn 2 Quảng Điền, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Krông Ana

7 Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Hiệp Khu phố Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Hòa Hiệp

8 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ea Trang Xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Trang

9 Đài tưởng niệm liệt sĩ Bình Thuận Phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Cư Bao

10 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ea Bông Xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Na

11 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ea Răl Xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Drăng

12 Đài tưởng niệm liệt sĩ An Lạc Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Buôn Hồ

13 Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Tiến Xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Krông Pắc

14 Đài tưởng niệm liệt sĩ Ea Kuăng Xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ea Phê

15 Đài tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 Phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Tân Lập

16 Đài tưởng niệm liệt sĩ Đông Hòa Khu phố 2, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Đông Hòa

17
Đài tưởng niệm liệt sĩ Cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Tuy Hòa

18 Đài tưởng niệm liệt sĩ An Hiệp Thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Ô Loan

19 Đài tưởng niệm liệt sĩ Đồng Xuân Thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk UBND xã Đồng Xuân

IV

UBND xã Sơn Thành

Đài tưởng niệm liệt sĩ

Đền thờ liệt sĩ
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1 Đền thờ liệt sĩ Đắk Lắk Đường Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk Sở Nội vụ

2 Đền thờ liệt sĩ Phú Yên Khu phố Ninh Tịnh 5, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Tuy Hòa

3 Đền thờ liệt sĩ Kiên Cường Tổ dân phố Kiên Cường, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Tân An

4
Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 25 

tại Đèo Hà Lan năm 1973
Tổ dân phố 5, phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk UBND phường Cư Bao
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